
DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo quyết định số 1442/QĐ-SYT ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Sở Y tế) 

 

STT 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Họ Tên Năm sinh 

Văn bằng 

chuyên môn 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

1 1 
0006796/QNI-

CCHN 

ĐỖ THỊ HỒNG 

DUNG 
16/9/1996 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng IV 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

2 2 
0002470/QNI-

CCHN 
PHẠM THỊ HẢI 02/8/1985 

Điều dưỡng Trung 

học 

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

3  
0005842/QNI-

CCHN 
VŨ THỊ NGỌC HÀ 27/7/1994 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Thực hiện nhiệm vụ của chức danh Điều dưỡng 

hạng 4 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

4  
004761/QNI-

CCHN 

PHẠM THỊ TÔ 

HIỆU 

18/9/1993 

 
Trung cấp Kỹ thuật 

Xét nghiệm 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật Y 

5  
0004720/QNI-

CCHN 

HOÀNG THỊ ÁNH 

NGUYỆT 

04/6/1990 

 
Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật Y 



2  

STT 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Họ Tên Năm sinh 

Văn bằng 

chuyên môn 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

6  
0004837/QNI-

CCHN 

NGUYỄN THỊ 

HƯỜNG 

26/6/1989 

 
Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật Y 

7  
0004756/QNI-

CCHN 
VŨ THỊ NHUNG 

02/6/1993 

 
Trung cấp Kỹ thuật 

Xét nghiệm 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật Y 

8  
005468/QNI-

CCHN 

TRẦN MINH 

PHƯƠNG 

30/5/1984 

 

Y sỹ đa khoa, 

Chứng chỉ chuyển 

đổi Điều dưỡng 

Thực hiện nhiệm vụ của chức danh Điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ  

9  
0005993/QNI-

CCHN 
TRỊNH NGỌC KIỀU 

14/8/1995 

 
Điều dưỡng Cao 

đẳng 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng IV 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015  

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

10  
0001018/QNI-

CCHN 
LỤC DUY THANH 

21/6/1988 

 

Điều dưỡng Trung 

cấp; Chứng nhận 

Nội soi Trung học, 

Gây mê hồi sức 

Theo Quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

11  
0001048/QNI-

CCHN 
LÊ THỊ HỢI 

20/10/1987 

 
Cử nhân Điều 

dưỡng Cao đẳng 

Theo Quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 



3  

STT 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Họ Tên Năm sinh 

Văn bằng 

chuyên môn 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

12  
0001028/QNI-

CCHN 

DIỆP THỊ LIỀN 

 

10/01/1989 

 
Điều dưỡng Cao 

đẳng 

Theo Quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

13  
0001015/QNI-

CCHN 

HOÀNG THỊ 

LƯƠNG 

 

24/7/1988 

 
Cử nhân Cao đẳng 

điều dưỡng 

Theo Quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

14  
0001027/QNI-

CCHN 

PHẠM HỒNG 

NHUNG 

 

09/11/1985 

 
Điều dưỡng đa khoa 

Trung cấp 

Theo Quyết định 41/2005/QĐ -BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

15  
0005856/QNI-

CCHN 

BÙI VĂN TUẤN 

 

02/8/1990 

 
Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm Trung cấp 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

16  
0003301/QNI-

CCHN 

HOÀNG DUY BỔNG 

 

19/7/1991 

 
Điều dưỡng Cao 

đẳng 

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Cao 

đẳng theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Danh sách này gồm 16 người./. 
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